CHUẨN MỰC ISA 250

NHỮNG XEM XÉT VỀ LUẬT PHÁP  VÀ QUY ĐỊNH

TRONG QUÁ TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH.

	Các chuẩn mực kiểm toán quốc tế ( ISAs) áp dụng cho kiểm toán báo cáo tài chính, các chuẩn mực này cũng được áp dụng cho kiểm toán các thông tin khác và cho các dịch vụ phụ trợ khác, với điều kiện cần thực hiện những sửa đổi cần thiết.

Các ISAs trình bày những thủ tục và những nguyên tắc cơ bản  ( in chữ đậm) cũng như cung cấp các thể thức áp dụng những thủ tục và nguyên tắc cơ bản đó dưới dạng giải thích và thông tin bổ sung. Những thủ tục và nguyên tắc cơ bản phải được diễn giải theo những giải thích và những thông tin này.

Để hiểu và thực hiện các thủ tục và nguyên tắc cơ bản, cũng như thể thức áp dụng chúng, ta không thể chỉ tính đến phần chữ in đậm của các ISAs. Mà phải xem xét toàn bộ, kể cả phần giải thích và thông tin bổ sung trình bày trong đó.

Trong những trường hợp đặc biệt, một chuyên gia kiểm toán có thể cho rằng cần phải xa rời một chuẩn mực nào đó để có thể đạt mục tiêu kiểm toán một cách có hiệu quả hơn. Chuyên gia kiểm toán trong những trường hợp này phải giải thích được lý do.

Các ISAs chỉ áp dụng cho những vấn đề quan trọng.


	Ở cuối mỗi ISA, ta có quan điểm củ lĩnh vực công (QĐLVC) lập ra bởi Uỷ ban lĩnh vực công của liên đoàn kế toán quốc tế. Trong trường hợp cuối nội dung chuẩn mực không có bất kỳ QĐLVC nào thì ISA đó được áp dụng cho tất cả các vấn đề quan trọng trong lĩnh vực công.


Giới thiệu

1. Mục tiêu của chuẩn mực kiểm toán quốc tế này ( ISA) là thiết lập các thủ tục và nguyên tắc cơ bản đã nêu rõ thể thức áp dụng các thủ tục và nguyên tắc cơ bản đó đối với trách nhiệm của chuyên gia kiểm toán trong việc kiểm tra tính tuân thủ luật định trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính.

2. Khi lập kế hoạch và tiến hành những thủ tục kiểm toán và khi đánh giá và báo cáo kết quả của những thủ tục kiểm toán đó, chuyên gia kiểm toán luôn lưu ý rằng việc doanh nghiệp khách hàng không tuân thủ luật định có thể có ảnh hưởng trọng yếu  tới báo cáo tài chính, Tuy nhiên,  một cuộc kiểm toán không thể phát hiện mọi hành vi không tuân thủ tất cả các luật định. Phát hiện những hành vi không tuân thủ luật định, dù cho hành vi đó có trọng yếu hay không, đòi hỏi phải xét tới tính chính trực của Ban giám đốc hoặc nhân viên và xét tới những ảnh hưởng  có thể có đối với những khía cạnh khác của cuộc kiểm toán.

3. Thuật ngữ “ không tuân thủ ” được sử dụng trong ISA này chỉ những hành động bỏ sót hoặc phạm sai sót dù là cố ý hay vô tình của doanh nghiệp được kiểm toán  mà những bỏ sót này  trái với luật pháp hay quy định hiện hành. Những hành động này bao gồm cả những nghiệp vụ được ghi nhận bởi doanh nghiệp hoặc dưới danh nghĩa doanh nghịêp hoặc bởi Ban giám đốc hoặc nhân viên đại diện cho doanh nghiệp. Đối với chuẩn mực này, việc không tuân thủ không bao gồm vi phạm cá nhân ( không liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ) của Ban giám đốc hay của nhân viên trong Công ty.

4. Thông thường việc đánh giá một hành vi là sai phạm hay không thuộc chuyên gia kiểm toán. Học vấn, kinh nghiệm và hiểu biết của chuyên gia kiểm toán về doanh nghiệp và về ngành kinh doanh của doanh nghiệp đó có thể cho phép kiểm toán đánh giá xem một số hành động cụ thể có vi phạm hoặc có khả năng vi phạm luật định hay không dựa trên ý kiến tư vấn của một chuyên gia về luật có đủ trình độ hành nghề, nhưng cuối cùng vấn đề này chỉ có thể do toà án quyết định.

5. Luật pháp và quy định rất khác nhau đối với  báo cáo tài chính. Một vài luật định xác định hình thức hoặc nội dung của báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoặc xác định giá trị phải được ghi chép hay thuyết minh cần đưa ra trong báo cáo tài chính. Những luật pháp và quy định khác buộc Ban giám đốc phải tuân thủ hay chúng đề ra những điều khoản mà theo đó doanh nghiệp dược phép tiến hành các hoạt động kinh doanh của mình. Một vài doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực bị điều tiết chặt chẽ ( ví dụ như ngân hàng và các công ty hoá chất). Những doanh nghiệp khác chỉ phải chịu điều tiết bởi những luật định nói chung liên quan đến khía cạnh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mà thôi ( ví dụ như luật định liên quan đến an toàn lao động và y tế ). Vi phạm luật định có thể gây ra những hậu quả về tài chính cho doanh nghiệp ví dụ như hoả hoạn, bị kiện.... Nói chung, hành động vi phạm càng tách ra khỏi những sự kiện và nghiệp vụ thông thường được phản ánh trong báo cáo tài chính bao nhiêu thì chuyên gia kiểm toán càng ít có khả năng nhận thức được về hành động vi phạm đó hoặc nhận ra được những hành động vi phạm có thể xảy ra.

6. Luật pháp và quy định khác nhau giữa các nước. Vì thế chuẩn mực kế toán và kiểm toán quốc gia có khả năng nêu cụ thể hơn về những luật định áp dụng cho một cuộc kiểm toán.

7. Chuẩn mực này áp dụng cho kiểm toán báo cáo tài chính và không áp dụng cho những hợp đồng khác mà chuyên gia kiểm toán tham gia để kiểm tra và báo cáo riêng rẽ về việc tuân thủ của khách hàng đối với những luật pháp và quy định cụ thể.

8. Chuẩn mực kiểm toán quốc tế “ Gian lận và sai sót” đã đưa ra hướng dẫn về trách nhiệm của chuyên gia kiểm toán trong việc xem xét gian lận và sai sót trong một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban giám đốc trong việc tuân thủ luật pháp và quy định.

9. Ban giám  đốc phải có trách nhiệm đảm bảo rằng công ty hoạt động theo đúng luật pháp và quy định. Ban giám đốc cũng có trách  nhiệm đối với việc ngăn ngừa và phát hiện những hành vi không tuân thủ pháp luật.

10. Sau đây là một vài chính sách và thủ tục có thể trợ giúp Ban giám đốc thực hiện trách nhiệm ngăn ngừa và phát hiện những hành vi không tuân thủ pháp luật:

· Theo dõi những yêu cầu luật pháp và đảm bảo rằng những thủ tục hoạt động được đưa ra nhằm đáp ứng những yêu cầu này.

· Thiết lập và đưa vào hoạt động những hệ thống kiểm soát nội bộ thích hợp.

· Xây dựng phát hàng và tuân theo nguyên tắc đạo đức.

· Đảm bảo nhân viên được đào tạo tốt và hiểu về nguyên tắc đạo đức đó.

· Theo dõi việc tuân thủ nguyên tắc đạo đức và kỷ luật thích đáng những nhân viên không tuân thủ nguyên tắc đạo đức đó.

· Sử dụng những tư vấn về pháp lý để hỗ trợ cho việc theo dõi sát những yêu cầu luật pháp.

· Duy trì việc ghi chép những luật cơ bản mà doanh nghiệp phải tuân thủ trong ngành nghề kinh doanh của mình và lưu giữ ghi chép về những kiện tụng.


Ở những doanh nghiệp lớn, những chính sách và thủ tục này có thể được đi kèm với việc phân công  trách nhiệm thích hợp cho:

· Bộ phận kiểm soát nội bộ.

· Một ban kiểm toán.

Xem xét của chuyên gia kiểm toán về viẹc tuân thủ luật pháp và quy định.

11. Chuyên gia kiểm toán không phải và cũng không thể chịu trách nhiệm ngăn ngừa những hành vi không tuân thủ pháp luật. Tuy nhiên, việc kiểm toán hàng năm cũng giúp ngăn ngừa được phần nào hành vi này.

12. Kiểm toán luôn chịu những rủi ro không thể tránh khỏi xảy ra khi một số sai sót trọng yếu của báo cáo tài chính không được phát hiện, thậm chí khi cuộc kiểm toán đó đã được lập kế hoạch và tiến hành đúng theo chuẩn mực kiểm toán  quốc tế. Rủi ro này sẽ lớn hơn khi sai sót trọng yếu nảy sinh do những hành vi không tuân thủ luật định vì những nhân tố ví dụ như:

· Có nhiểu  luật pháp và quy định liên quan chủ yếu đến khía cạnh hoạt động của doanh nghiệp, mà những luật định đó không có ảnh hưởng nghiêm trọng tới báo cáo tài chính và không được hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ chú ý tới.

· TÍnh hiệu quả của những thủ tục kiểm toán  bị ảnh hưởng bởi những hạn chế tiềm tàng của hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ bởi việc áp dụng hình thức kiểm tra chọn mẫu.

· Phần lớn các bằng chứng kiểm toán mà chuyên gia kiểm toán thu được có tính suy diễn chứ không có tính chắc chắm.

· Hành vi không tuân thủ có thể đi kèm theo những hành động che giấy, ví dụ như thông đồng, giả mạo, cố tình không ghi chép những nghiệp vụ, ban quản lý cấp cao hơn lấn át những hình thức kiểm soát hoặc cố tình trình bày sai tất cả những thông tin cung cấp cho chuyên gia kiểm toán.

13. Theo chuẩn mực kiểm toán quốc tế “ Mục tiêu và những nguyên tắc xuyên suốt một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính”, chuyên gia kiểm toán phải lập kế hoạch và tiến hành kiểm toán với một thái độ hoài nghi nghề nghiệp, luôn ý thức rằng trong qúa trình kiểm toán, chuyên gia kiểm toán có thể gặp phải những tình huống hoặc sự kiện buộc họ phải đặt ra câu hỏi liệu doanh nghiệp có tuân thủ luật pháp và quy định hay không.

14. Theo những yêu cầu luật pháp cụ thể, trong phần kiểm toán báo cáo tài chính, chuyên gia kiểm toán có thể phải báo cáo xem liệu doanh nghiệp có tuân thủ những điều khoản nhất định của luật pháp hay những quy định hay không. Trong những trường hợp này chuyên gia kiểm toán phải lập kế hoạch kiểm tra tính tuân thủ những điều khoản này của luật pháp và quy định.

15. Để lập kế hoạch kiểm toán, chuyên gia kiểm toán phải có được hiểu biết tổng thể về khuôn khổ pháp luật áp dụng cho doanh nghiệp và ngành kinh doanh của doanh nghiệp về cách thức doanh nghiệp tuân thủ khuôn khổ pháp luật đó.

16. Để  có được hiểu biết này, cụ thể chuyên gia kiểm toán phải nhận thức được rằng một số luật định có ảnh hưởng lớn tới hoạt động của công ty. Có nghĩa là, khi doanh nghiệp không tuân thủ những luật định nào đó thì hoạt động của doanh nghiệp đó có thể bị gián đoạn, hoặc điều này sẽ đặt ra vấn đề về tính liên tục hoạt động của đơn vị. Ví dụ việc không tuân thủ những yêu cầu của giấy phép thành lập doanh nghiệp hay những yêu cầu về việc tiến hành những hoạt động của doanh nghiệp cũng gây ra ảnh hưởng như vậy ( ví dụ, đối với ngân hàng, là việc không tuân thủ những yêu cầu về tỷ suất vốn riêng và khả năng sẵn sàng thanh toán).

17. Để có được hiểu biết tổng thể những luật định, chuyên gia kiểm toán thông thường:

· Sử dụng những kiến thúc hiện có về ngnàh kinh doanh của doanh nghiệp và tình hình kinh doanh của doanh nghiệp đó.

· Thẩm tra Ban giám đốc chịu trách nhiệm về những chính sách và quy chế của doanh nghiệp liên quan đến việc tuân thủ luật định.

· Hỏi Ban giám đốc về những luật định  nào có thể ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp.

· Thảo luận với Ban giám đốc về những chính sách vf quy ché mà doanh nghiệp áp dụng để xác định, đánh giá và hạch toán đối với những vụ kiện tụng và các khoản bị phạt.

· Thảo luận về khuôn khổ pháp luạt với chuyên gia kiểm toán chi nhánh ở những nước khác ( ví dụ liệu chi nhánh phải tuân thủ các quy dịnh về an toàn của công ty mẹ hay không)

18. Sau khi có được những hiểu biết tổng thể, chuyên gia kiểm toán phải tiến hành những thủ tục để xác định những trường hợp vi phạm những luật định này khi phải xét tới những vi phạm luật định trong quá trình lập báo cáo tài chính, cụ thể:

· Thẩm tra Ban giám đốc về viẹc liệu doanh  nghiệp có tuân thủ những luật định này hay không

· Điều tra việc trao đổi, liên lạc với những cơ quan luật pháp hay cơ quan cấp giấy phép.

19. Bên cạnh đó, chuyên gia kiểm toán phải thu cđược bằng chứng kiểm toán đầy đủ thích hợp về tính tuân thủ những luật định mà chueyen gia kiểm toán cho rằng có ảnh hưởng tới việc xác định những khoản trọng yếu và thuyết minh trong báo cáo tài chính. Chuyên gia kiểm toán phải hiểu biết đầy đủ về những luật định này để xem xét chúng  khi kiểm toán các cơ sở dẫn liệu liên quan đến việc xác định những khoản mục phải được ghi chép và xác định thuyết minh cần được đưa ra.

20. Những luật định này được thiết lập chặt chẽ và phổ biến trong doanh nghiệp và trong ngành kinh doanh: chúng được xem xét lại định kỳ mỗi khi báo cáo tài chính được lập. Ví dụ, những luật định này liên quan đến hình thức và nội dung của báo cáo tài chính, bao gồm những yêu cầu cụ thể của ngành kinh doanh; hạch toán các nghiệp vụ theo hợp đồng chính phủ; hoặc tính trước hay ghi nhận các khoản chi phí cho thuế thu nhập hoặc chi phí lương hưu.
21. Bên cạnh những thủ tục được nêu ra trong đoạn 18,19 và 20, chuyên gia kiểm toán không tiến hành kiểm tra hoặc thực hiện những thủ tục khác  đối với tính tuân thủ luật định của doanh nghiệp nếu những thủ tục đó nằm ngoài phạm vi kiểm toán báo cáo tài chính.
22. Kiểm toán phải ý thức được rằng những thủ tục thực hiện để đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính có thể làm sáng tỏ nưhũng hành vi sai phạm luật định. Ví dụ, những thủ tục như xem xét biên bản; thẩm tra Ban giám đốc doanh nghiệp và thẩm tra tư vấn pháp luật liên quan đến kiện tụng, khiếu nại và các khoản phạt, và tiến hành các biện pháp kiểm tra chi tiết số liệu các nghiệp vụ hoặc số dư.
23. Chuyên gia kiểm toán phải thu được các giải trình viết mà trong đó Ban giám đốc đã nêu rõ với chuyên gia kiểm toán về những hành động thực tế đã vi phạm luật định hay có thể vi phạm luật định mà ảnh hưởng của những hành động này cần phải được xem xét khi lập báo cáo tài chính.
24. Khi không có những bằng chứng ngược lại, chuyên gia kiểm toán có quyền giả định rằng doanh nghiệp tuân thủ những luật định này.
Những thủ tục cần tiến hành khi phát hiện có những hành vi sai phạm luật định.

25. Phụ lục của chuẩn mực này đưa ra những ví dụ về những loại thông tin mà gây sự chú ý cho chuyên gia kiểm toán vì những thông tin này có thể là dấu hiệu về những hành vi sai phạm luật định.

26. Khi chuyên gia kiểm toán hiểu được về những thông tin có thể liên quan đến những hành vi sai phạm luật định thì chuyên gia kiểm toán phải tìm hiểu về tính chất của hành vi và tình huống làm nảy sinh hành vi đó và những thông tin đầy đủ khác để đánh giá ảnh hưởng có thể lên báo cáo tài chính.

27. Khi đánh giá ảnh hưởng có thể lên báo cáo tài chính, chuyên gia kiểm toán cần cân nhắc:

· Hậu quả có thể về mặt tài chính như hoả hoạn, bị phạt, hư hỏng, nguy cơ bị trưng thu tài sản, buộc phải ngừng hoạt động và các vụ tranh chấp, kiện tụng.

· Liệu có cần thuyết minh những hậu quả về mặt tài chính này không.

· Liệu hậu quả về mặt tài chính này có nghiêm trọng đến mức đặt ngược lại tính trung thực (trình bày trung thực) của báo cáo tài chính.

28. Khi chuyên gia kiểm toán tin rằng có những hành vi sai phạm luật định thì chuyên gia kiểm toán phải lưu vào tài liệu những phát hiện của mình và thảo luận về những phát hiện đó với Ban giám đốc. Khi lưu tài liệu về những phát hiện phải lưu bản sao những ghi chép và tài liệu, soạn ra biên bản các cuộc đối thoại nếu thấy thích hợp.

29. Nếu Ban giám đốc không cung cấp đầy đủ thông tin chứng tỏ rằng doanh nghiệp tuân thủ luật định thì chuyên gia kiểm toán phải tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư của doanh nghiệp về việc áp dụng những luật định đối với trường hợp này và những ảnh hưởng có thể lên báo cáo tài chính. Khi thấy tham khảo ý kiến tư vấn của luật sư của doanh nghiệp là không thích hợp hoặc khi chuyên gia kiểm toán không đồng ý với ý kiến của luật sư, thì chuyên gia kiểm toán có thể xin ý kiến tư vấn luật sư của bản thân mình xem có hành vi nào phạm pháp hay không và xin ý kiến về những hậu quả  pháp luật có thể xảy ra và về những biện pháp mà chuyên gia kiểm toán cần tiến hành thêm nếu có.

30. Trong trường hợp không thể thu thập đủ các thông tin về hành vi sai phạm giả định, chuyên gia kiểm toán phải xem xét ảnh hưởng của việc thiếu bằng chứng lên báo cáo của mình.

31. Chuyên gia kiểm toán phải phân tích các hậu quả của việc sai phạm luật pháp trên các mặt khác của kiểm toán, nhất là độ tin cậy của các giải trình của Ban giám đốc. Theo hướng này chuyên gia kiểm toán đánh giá lại rủi ro và xem xét lại việc hợp thức các giải trình của Ban giám đốc trong trường hợp kiểm soát nội bộ phát hiện ra sai phạm hoặc sai phạm không được nêu trong giải trình hậu quả của những sai phạm mà chuyên gia kiểm toán đã phát hiện ra phụ thuộc vào mối liên hệ giữa sai phạm, sự che giấu sai phạm, các thủ tục liên quan của hệ thống kiểm soát nội bộ và cấp lãnh đạo hay nhân viên liên quan.

THÔNG BÁO CÁC SAI PHẠM LUẬT PHÁP HAY QUY ĐỊNH.

Cho Ban giám đốc

32. Chuyên gia kiểm toán hoặc phải thông báo ngay cho ban kiểm toán, hội đồng quản trị và ban quản lý cấp cao hoặc phải có được bằng chứng cho thấy những đối tượng này đã được thông tin đầy đủ, liên quan đến hành vi sai phạm luật định mà chuyên gia kiểm toán biết. Tuy nhiên, chuyên gia kiểm toán không cần phải làm như vậy đối với những vấn đề rõ ràng không gây ra những hậu quả hoặc không dáng kể và chuyên gia kiểm toán có thể đi đến một sự thoả thuận trước về tính chất của những vấn đề cần được thông báo.

33. Nếu theo đánh giá của chuyên gia kiểm toán, hành vi sai phạm luật định là có lý và có ảnh hưởng trọng yếu thì chuyên gia kiểm toán phải thông báo phát hiện này củ mình ngay lập tức.

34. Nếu chuyên gia kiểm toán nghi ngờ rằng những người quản lý cáp cao, bao gồm cả những thành viên của Hội đồng quản trị có dính líu đến những hành vi sai phạm luật định thì chuyên gia kiểm toán phải báo cáo vấn đề này cho cấp cao hơn trong đơn vị ( nếu có ) ví dụ như Uỷ ban kiểm toán hoặc Uỷ ban giám sát.

Cho người sử dụng báo cáo của chuyên gia kiểm toán về báo cáo tài chính.

35. Nếu chuyên gia kiểm toán kết luận rằng hành vi không tuân thủ luật định có ảnh hưởng trọng yếu lên báo cáo tài chính và không được phản ánh đúng trong báo cáo tài chính thì chuyên gia kiểm toán phải đưa ra ý kiến chấp nhận từng phần hay ý kiến không chấp nhận.

36. Nếu đơn vị không cho phép chuyên gia kiểm toán thu thập các bằng chứng kiểm toán đầy đủ thích hợp để đánh giá liệu hành vi sai phạm luật định có ảnh hưởng trọng yếu tới báo cáo tài chính đã xảy ra hoặc có khả năng xảy ra hay không thì chuyên gia kiểm toán phải đưa ra ý kiến chấp nhận từng phần hoặc báo cáo dạng không thể cho ý kiến có hạn chế trong phạm vi kiểm toán.

37. Nếu chuyên gia kiểm toán không thể xác định được liệu  hành vi sai phạm luật định đã xảy ra do hạn chế khách quan từ bên ngoài hay do đơn vị áp đặt thì chuyên gia kiểm toán phải xét tới ảnh hưởng của gian lận hay sai sót này tới báo cáo kiểm toán.

Cho cơ quan pháp chế hay cơ quan chủ quản.

38. Nhiệm vụ giữ bí mật của chuyên gia kiểm toán không cho phép chuyên gia kiểm toán báo cáo cho bên thứ ba về việc không tuân thủ luật định. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp cụ thể, nhệm vụ đó  bị chi phối bởi luật pháp hay toà án ( ví dụ ở một số nước, các tổ chức tài chính yêu cầu chuyên gia kiểm toán phải báo cáo về việc không tuân thủ cho các cơ quan giám sát). Trong những trường hợp này, chuyên gia kiểm toán có thể cần phải tham khảo ý kiến tư vấn pháp luật . Chú ý tới trách nhiệm của chuyên gia kiểm toán đối với công chúng.

Rút khỏi hợp đồng

39. Chuyên gia kiểm toán có thể kết luận rằng cần phải rút khỏi hợp đồng khi doanh nghiệp không có những biện pháp xử lý mà chuyên gia kiểm toán cho là cần thiết đối với hành vi không tuân thủ pháp luật trong những hoàn cảnh cụ thể, thậm chí khi hành vi không tuân thủ đó không trọng yếu đối với báo cáo tài chính. Những nhân tố ảnh hưởng tới kết luận của chuyên gia kiểm toán bao gồm việc liên quan của cấp cao nhất trong công ty tới những hành vi không tuân thủ luật định, điều này có thể ảnh  hưởng tớí sự đáng tin cậy của những giải trình của ban giám đốc và ảnh hưởng đối với chuyên gia kiểm toán đó về việc tiếp tục duy trì quan hệ với khách hàng. Để đưa ra được kết luận này, chuyên gia kiểm toán thông thường phải xin ý kiến tư vấn.

40. Như đã nêu ra trong “Nguyên tắc đạo đức đối với kế toán viên chuyên nghiệp” do liên đoàn kế toán quốc tế ban hành, khi chuyên gia kiểm toán thay thế hỏi thì chuyên gia kiểm toán hiện tại phải nêu ra lý do chuyên môn thúc đẩy chuyên gia kiểm toán thay thế từ chối hợp đồng. Chuyên gia kiểm toán hiện tại có thể thảo luận với chuyên gia kiểm toán thay thế về công việc của khách hàng theo một phạm vi cho phép của khách hàng hoặc tuỳ vào những yêu cầu về luật pháp hoặc yêu cầu về đạo đức áp dụng ở mỗi một nước liên quan đến việc thông báo này... Nếu có những nguyên nhân hoặc những vấn đề khác cần được thông báo thì chuyên gia kiểm toán hiện tại phải đưa ra thông tin chi tiết và thảo luận với chuyên gia kiểm toán thay thế về tất cả những vấn đề liên quan đến việc chấp nhật hợp đồng nhưng phải xét tới những hạn chế về luật pháp và những nguyên tắc đạo đức, sự cho phép của khách hàng nếu cần. Nếu khách hàng không cho phép chuyên gia kiểm toán hiện tại thảo luận về công việc của doanh nghiệp mình với kiểm toán thay thế thì cũng phải thông báo cho chuyên gia kiểm toán thay thế biết được điều này.

QUAN ĐIỂM CỦA LĨNH VỰC CÔNG


Nhiều hợp đồng kiểm toán ở lĩnh vực công bao gồm thêm cả phần kiểm toán liên quan đến việc xét tới tính tuân thủ luật định. Thậm chí nếu trách nhiệm của chuyên gia kiểm toán trong lĩnh vực công không nặng nề hơn trách nhiệm của chuyên gia kiểm toán trong khu vực tư nhân nhưng trách nhiệm báo cáo có thể khác vì chuyên gia kiểm toán trong lĩnh vực công có thể báo cáo về những trường hợp vi phạm luật định cho các cơ quan chủ quản hoặc đưa điều này vào trong báo cáo kiểm toán. (đối với các doanh nghiệp công, uỷ ban lĩnh vực công dự định bổ sung thêm vào trong ISA này bản nghiên cứu 3 “kiểm toán tính tuân thủ luật định: quan điểm lĩnh vực công”)

PHỤ LỤC

Dấu hiệu cho thấy có thể đã có không tuân thủ luật định.


Sau đây là những thí dụ về loại thông tin gây sự chú ý của chuyên gia kiểm toán mà những hành vi không tuân thủ luật định:

· Điều tra của cơ quan chính phủ hoặc thanh toán tiền phạt.

· Thanh toán những dịch vụ không cụ thể hoặc những món vay cho những người tư vấn, bên hữu quan nhân viên hoặc quan chức chính phủ.

· Tiền hoa hồng bán hàng hoặc phí thanh toán cho các đại lý dường như quá cao so với những lần thông thường mà công ty thanh toán hoặc cao so với các doanh nghiệp khác cùng ngành hoặc cao so với những dịch vụ thực sự nhận được.

· Mua ở mức giá cao hơn nhiều hoặc thấp hơn nhiều so với giá thị trường.

· Thanh toán bất thường bằng tiền mặt, mua dưới hình thức sử dụng sổ séc mà người giữ sổ phải thanh toán hoặc chuyển tới các tài khoản ngân hàng đã được đánh số.

· Những nghiệp vụ bất thường với những công ty được đăng ký trong các thiên đường thuế.

· Thanh toán hàng hoá hoặc dịch vụ cho một nước khác chứ không phải cho nước mà hàng hoá hoặc dịch vụ đó được sản xuất.

· Thanh toán mà không có những chứng từ trao đổi thích hợp.

· Sự hiện diện của hệ thống kế toán mà hệ thống này do thiết kế hoặc hay do vô tình đã không cung cấp được bằng chứng đầy đủ thích hợp.

· Những nghiệp vụ không được phê duyệt hoặc những nghiệp vụ không được ghi chép thích hợp.

· Nhận xét trên phương tiện thông tin đại chúng.

